7. Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

- Trình tự thực hiện:
1. Thủ tục xuất khẩu:

a. Trách nhiệm của doanh nghiệp:

- Khai hải quan;

- Xuất trình hàng hoá để công chức hải quan kiểm tra;

- Nộp thuế, lệ phí, các khoản thu khác theo quy định hiện hành (nếu  có);

- Nhận hàng xuất khẩu để xuất ra nước ngoài, nhận hàng nhập khẩu để chuyển trả cho chủ hàng.

b. Trách nhiệm của Cơ quan Hải quan:
- Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự) theo quy định hiện hành. 

- Trường hợp hàng hoá không đủ điều kiện xuất khẩu thì Chi cục Hải quan thông báo lý do để doanh nghiệp làm thủ tục hoàn trả cho chủ hàng (riêng hàng hoá là mặt hàng cấm xuất khẩu phải xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật).

- Thực hiện xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa và ấn định thuế.

- Niêm phong hải quan đối với bao bì chuyên dụng hoặc xe chuyên dụng chứa hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan để chuyển tới cửa khẩu xuất.

- Thực hiện xét miễn thuế, thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu theo thẩm quyền quy định.

2. Thủ tục nhập khẩu:

a. Trách nhiệm của doanh nghiệp:

- Thực hiện các quy định tại điểm a mục 1 nêu trên.

- Trường hợp hàng hóa không phát được cho chủ hàng thì trước khi chuyển hoàn nước gốc, doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình hàng hoá đó cho Chi cục Hải quan kiểm tra lại trước khi xuất khẩu hàng hóa.

 - Doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý hàng hoá và tự tổ chức phát hàng hóa nhập khẩu cho chủ hàng sau khi Chi cục Hải quan quyết định thông quan. 

b. Trách nhiệm của Cơ quan Hải quan:

- Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ thư, túi ngoại giao, túi lãnh sự) theo quy định hiện hành. 

- Thực hiện xử lý tiền thuế, tiền phạt nộp thừa và ấn định thuế theo quy định tại mục IV Thông tư này.

- Thực hiện xét miễn thuế, thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu theo thẩm quyền quy định.

3. Thủ tục chuyển cửa khẩu :

a. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi lập phiếu chuyển: 

- Lập 02 Phiếu chuyển bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (theo mẫu HQ 02-PCCKBC ban hành kèm theo Thông tư này);

 - Giao 02 phiếu chuyển cùng hàng hoá cho doanh nghiệp để chuyển cho Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận phiếu chuyển. 

b. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận phiếu chuyển:

- Tiếp nhận 02 phiếu chuyển và hàng hoá;

- Xác nhận đầy đủ nội dung quy định trên 02 phiếu chuyển;

- Lưu 01 phiếu chuyển; chuyển trả 01 phiếu chuyển (bằng fax) cho Chi cục Hải quan nơi lập phiếu chuyển trong thời hạn chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận phiếu.

4. Đối với thư xuất khẩu, nhập khẩu:

a) Thư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính chịu sự giám sát hải quan theo hình thức niêm phong hải quan đối với bao bì chuyên dụng hoặc xe chuyên dụng của doanh nghiệp để đóng chuyến thư quốc tế.

b) Thư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc giám sát thư bằng các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo quy định của pháp luật.

5. Đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự xuất khẩu, nhập khẩu:

a) Túi ngoại giao, túi lãnh sự khi xuất khẩu, nhập khẩu được miễn làm thủ tục hải quan (bao gồm miễn khai hải quan, miễn kiểm tra hải quan).

b) Khi có căn cứ để khẳng định túi ngoại giao, túi lãnh sự vi phạm chế độ ưu đãi, miễn trừ theo quy định của pháp luật, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc kiểm tra, xử lý các đối tượng này theo quy định tại Điều 62 Luật Hải quan 
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:



+ Tờ khai hải quan: 02 bản chính;



+ Hợp đồng mua bán: bản sao (nếu có);



+ Hóa đơn thương mại: bản chính;



+ Phiếu đóng gói: bản chính (nếu có);



+ Vận tải đơn: bản chính (nếu có).



+ Giấy phép nhập khẩu: bản chính (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 8 giờ làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai hải quan có xác nhận thông quan
- Phí, lệ phí: 20.000 đồng - Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Phiếu chuyển bưu phẩm, bưu kiện, vật phẩm, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu - Thông tư 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010

+ Tờ khai hải quan - QĐ 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001; Quyết định số  1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2002

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan;
+ Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi miễn trừ ngoại giao;
+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/05;

+ Thông tư 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 v/v quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.
	                                                                                                                                              hQ 02 - P CCKBc

          CƠ QUAN CHỦ QUẢN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Số: ....................../ PC-CQBHVB

PhiÕu chuyÓn
Bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

    I. PhÇn dµnh cho Chi cục H¶i quan n¬i lËp phiÕu:

KÝnh chuyÓn Chi côc H¶i quan:..................................................................................................

L« hµng b­u phÈm, b­u kiÖn, hµng hãa xuÊt khÈu / nhËp khÈu ®­îc chuyÓn cửa khẩu ®Ó lµm tiếp thñ tôc h¶i quan.

Thêi gian chuyÓn: håi.........giê............ngµy .........th¸ng .........n¨m 20……………………….

Dự kiến thời gian đến Chi cục Hải quan……………hồi….giờ …ngày…..tháng….năm 20…   
Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn: ....................................Sè ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn:...........................

Sè l­îng tói, gãi:...........................; Sè hiÖu cont.:......................Tæng träng l­îng:...................

Niªm phong h¶i quan:…............................................................................................................

GiÊy tê kÌm theo:.......................................................................................................................

....................................................................................................................................................

C«ng chøc H¶i quan lËp phiÕu chuyÓn ký tªn, ghi râ hä tªn:.....................................................

Nh©n viªn doanh nghiÖp nơi vận chuyển ký tªn, ghi râ hä tên:................................................

     II. PhÇn dµnh cho Chi cục H¶i quan n¬i tiÕp nhËn phiÕu chuyÓn:

Thêi gian tiÕp nhËn: håi..............giê ..........ngµy.........th¸ng.........n¨m 20……………………

X¸c nhËn t×nh tr¹ng thùc tÕ vÒ niªm phong h¶i quan, xi ch× b­u ®iÖn, bao b× (nÕu cã biªn b¶n th× ghi c¶ sè biªn b¶n):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

C«ng chøc H¶i quan n¬i tiÕp nhËn phiÕu chuyÓn ký tªn, ghi râ hä tªn:....................................

Nh©n viªn doanh nghiÖp n¬i tiÕp nhËn hµng hãa ký tªn, ghi râ hä tªn :...................................

 CHI CỤC H¶i quan n¬i lËp phiÕu                  CHI CỤC H¶i quan n¬i tiÕp nhËn phiÕu

          Ngµy     th¸ng     n¨m 20                                         Ngµy       th¸ng      n¨m 20

    (công chức ký tªn, ®ãng dÊu công chức)             (công chức ký tªn, ®ãng dÊu công chức)

Ghi chó:

   - Tr­êng hîp l« hµng ®­îc chuyÓn nguyªn cont. chØ ghi sè hiÖu cont., kh«ng ph¶i ghi sè l­îng tói, gãi.

   - NÕu lµ b­u phÈm, b­u kiÖn, hµng hãa xuÊt khÈu th× g¹ch bá ch÷ nhËp khÈu vµ ng­îc l¹i.




HẢI QUAN VIỆT NAM 

TỜ KHAI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU
(Bản lưu Hải quan) 



HQ/2002-NK
	Tổng cục Hải quan

Cục Hải quan:......................................

Chi cục Hải quan:................................
	Tờ khai số:.........../XK/............./...........

Ngày đăng ký:

Số lượng phụ lục tờ khai
	Cán bộ đăng ký (Ký, ghi rõ họ tên).

	A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUẾ

	1. Người xuất khẩu:
	
	5. Loại hình:

( KD     ( ĐT     ( GC 

( SXXK         ( NTX

(  TN  (
	6. Giấy phép (nếu có)
Số:

Ngày:

Ngày hết hạn:
	7. Hợp đồng 

Số:

Ngày:

Ngày hết hạn

	2. Người nhập khẩu
	
	8. Hóa đơn thương mại

Số:

Ngày:
	9. Phương tiện vận tải

Số:

Ngày:
	10. Vận tải đơn

Số:

Ngày:

	3. Người uỷ thác
	
	11. Nước xuất khẩu:


	12. Cảng, địa điểm xếp hàng:

	13. Cảng, địa điểm dỡ hàng:



	4. Đại lý làm 

thủ tục hải quan
	
	14. Điều kiện

giao hàng:


	 15. Đồng 

tiền thanh

toán:

Tỷ giá

tính thuế:
	
	16. Phương thức thanh toán:

	SỐ TT
	17. TÊN HÀNG
QUY CÁCH SẢN PHẨM
	18. MÃ SỖ HÀNG HÓA
	19. XUẤT XỨ
	20. LƯỢNG
	21. ĐƠN VỊ TÍNH
	22. ĐƠN GIÁ NGUYÊN TỆ
	23. TRỊ GIÁ NGUYÊN TỆ

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	

	SỐ TT
	24. THUẾ NHẬP KHẨU
	25. THUẾ GTGT (HOẶC TTĐB)
	26. THU KHÁC

	
	Trị giá tính thuế
	Thuế suất (%)
	Tiền thuế
	Trị giá tính thuế
	Thuế suất (%)
	Tiền thuế
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	

	27. Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 24+25+26): Bằng số:............................................................................................................

Bằng chữ ........................................................................................................................................................................................

	28. Chứng từ đi kèm
:  Bản chính 

Bản sao

- Hợp đồng thương mại 
: ...........................
......................

- Bản kê chi tiết

: .......................... .
.....................

-  Vận tại đơn

: ........................... 
.....................

-


 : ........................... 
.....................

- 


: ........................... 
.....................

- 


: ........................... 
.....................



	29. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai này.

Ngày............tháng..........năm......

(Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B- PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA CỦA HẢI QUAN

	I - PHẦN KIỂM TRA HÀNG HÓA

	30. Phần ghi kết quả kiểm tra của Hải quan:

Người quyết định hình thức kiểm tra (ghi rõ họ tên):

Hình thức kiểm tra:
( Miễn kiểm tra 

( Kiểm tra xác suất. Tỷ lệ:...................% 

( Kiểm tra toàn bộ

Địa điểm kiểm tra: 
Thời gian kiểm tra: Từ:            giờ, ngày                   Đến:          giờ,                       ngày

Kết quả kiểm tra:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

	31. Đại diện doanh nghiệp (Ký, ghi rõ họ tên).
	32. Cán bộ kiểm hóa (Ký, ghi rõ họ tên).



	II - PHẦN KIỂM TRA THUẾ

	Số TT
	Mã số hàng hóa
	Lượng
	Xuất xứ
	Đơn giá tính thuế
	Tiền thuế nhập khẩu

	
	
	
	
	
	Trị giá tính thuế (VNĐ)
	Thuế suất (%)
	Tiền thuế

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB)
	Thu khác
	

	
	Trị giá tính thuế (VNĐ)
	Thuế suất (%)
	Tiền thuế
	Tỷ lệ (%)
	Số tiền
	33. Tổng số tiền phải điều chỉnh sau khi kiểm tra (Tăng/ Giảm):

Bằng số:.......................

Bằng chữ:.....................

....................................

.....................................

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	
	

	34. Tổng số thuế và thu khác phải nộp (ô 27+33):.............................Bằng chữ:............................................................................

.................................................................................................Thông báo thuế/Biên lai thu thuế số:.........................Ngày:..........

	35. Lệ phí hải quan:.................................................................Bằng chữ:.......................................................................................

................................................................................................ Biên lai thu lệ phí số:...............................Ngày:............................

	36. Cán bộ kiểm tra thuế (Ký, ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm)
	37. Ghi chép khác của hải quan.
	38. Xác nhận đã làm thủ tục hải quan (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên).
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